
 Họ và tên : ..........................Lớp học thêm : Cô Trang                     PHIẾU NGHỈ DỊCH 

Câu 1 : Câu “Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên.” được viết theo mẫu câu nào?

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào ?

Câu 2:  Hãy đặt một câu theo mẫu: Ai là gì?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 3 :  Tìm và ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu “Cây gạo gọi từng đàn sáo đến quây quần.”
Câu 4 :  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: “Tháng Giêng, quất đào đỏ rực vàng trên khắp các công viên.”

Câu  5: Trong   câu: “Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn hết đàn con.” bộ phận trả lời hỏi “thế nào?” là:

A. Kiến Mẹ

B. Không hề chợp mắt

C. Không hề chợp mắt để hôn hết đàn con

Câu 6 : Hãy viết 1 câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh  để nói về tình cảm của bố ( mẹ)
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đối với em.
Câu 7. Từ nào dưới đây là từ chỉ trạng  thái?
A. đùa giỡn                             B. rực rỡ                                  C. vui sướng
Câu 8. Câu: “Gió lướt nhẹ nhàng.” thuộc mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai - làm gì?                        B. Ai - thế nào?                       C. Ai - là gì?
Câu 9 :  Câu nào đặt dấu phẩy đúng?

	A.Ở lớp, em chăm chỉ học tập.
	         C.Ở lớp em chăm chỉ,  học .

	B.Ở lớp  em, chăm chỉ học tập.
	


Câu 10: ( 0,5 điểm)  Từ nào trái nghĩa với từ “ chăm chỉ”?
	A.Cần cù.
	B. Chuyên cần.
	C. Lười biếng.


Câu 11. Em hãy viết một câu có sử dụng nhân hóa để nói về Cá Quả mẹ.

………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Dấu hai chấm dùng trong câu chuyện trên có tác dụng gì?

a. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.

b. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

c. Cả hai ý trên.

Câu 13. Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu sau : “Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng » 
Câu 14. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu văn sau:


Châu Chấu và Giun Đất đến gặp bác Kiến để biết ngày như thế nào là đẹp nhất.

…………………………………………………………………………………………

Câu 15. Dòng nào nêu đúng câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu văn sau: “Cô bé ấy là một người con hiếu thảo”.

A. Cô bé ấy là ai ?

B. Cô bé ấy như thế nào ?

C. Cô bé ấy là một người con như thế nào?.

Câu 16. Dòng nào nêu đúng các từ ngữ chỉ người, sự vật trong câu văn “Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện”?
A. người, đàn ông, xe, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.



B. người, đàn ông, xe, mua, tặng, hoa, dịch vụ, bưu điện.

C. người, đàn ông, dừng, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.

Câu 19. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu “Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn” ?

A. Vội.                        B. Bỏ mặc.                       C. Bay.                       D. Trốn.
Câu 17:  Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa? 

           A. Ông mặt trời nhô lên cười.  

           B. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.

           C. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

Câu 18:  Câu “Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” thuộc mẫu câu nào?

          A. Ai là gì ?                         B. Ai làm gì ?                            C. Ai thế nào? 

Câu 19:    Bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? trong câu “Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.” là: 

A. Con đường          B. Con đường trước mắt           C. Con đường trước mắt Ong Thợ

Câu 20: Điền vào chỗ trống 

l hoặc n:

giọt sương …..ong  …..anh.                        -     chữ viết  ….ắn  …..ót.

in hay inh:
t……. tức thể thao.                                       -       môn điền k…….  .

Câu 21 : Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:

 a. Ong Thợ chăm chỉ và nhanh nhẹn.

 b. Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
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Câu 22:  Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau cho thích hợp:

      a) Ông tôi rất thích đọc báo 

      b) Bạn An đã có nhiều cố gắng trong học tập 

      c) Bao giờ lớp mình kiểm tra học kỳ

      d) Huy có thích học đàn không

Câu 23: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Ở đâu?              b. Khi nào?               c. Vì sao?                 d. Bằng gì?

Câu 24: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Câu 25: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào” ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn.

B. Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại.

C. Người ta có thể ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ ngủ.

26. Hãy viết tìm 1câu trong bài nói về Vịt con có sử dụng hình ảnh nhân hóa theo mẫu “ Ai làm gì?”. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

27. Đặt câu có hình ảnh nhân hóa 

……………………………………………………………………………….

28. Em hãy đặt một câu có hình ảnh nhân hóa. 

………………………………………………………………………………………

29. Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống s hay x?
...áng suốt                 .....óng                       .....ánh xao         

.....uyến                 ....anh xao 

30. Tìm 10 từ chỉ 

- Chỉ sự vật : 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- Chỉ hoạt động : 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- Chỉ trạng thái : 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 





























